
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Lớp Lớp
GVCN GVCN

Thầy Minh Thầy An Thầy Long Cô Na Cô An Thầy Long Thầy Tâm Thầy An

D13 XĐL2 XĐL1&2 D14 D14 XĐL1&2 XĐ2 XĐ2

Điều hòa không 

khí ô tô

Khảo sát hệ thống 

lạnh

Hệ thống máy 

lạnh công nghiệp
Pháp luật Tiếng Anh 1

Hệ thống máy 

lạnh công nghiệp

Thực hành máy 

điện

Hệ thống máy 

lạnh dân dụng

Tuần 2-10 Tuần 16-19 Tuần 2-19 Tuần 4-6 Tuần 7-15 Tuần 11-19 Tuần 2-5 Tuần 6-14

Từ: 04/9/2023 

đến 30/10/2023

Từ: 11/12/2023 

đến 01/1/2024

Từ: 04/9/2023 

đến 01/1/2024

Từ: 18/9/2023 

đến 02/10/2023

Từ: 09/10/2023 

đến 04/12/2023

Từ: 06/11/2023 

đến 01/1/2024

Từ: 04/9/2023 

đến 25/9/2023

Từ: 02/10/2023 

đến 27/11/2023

Thầy Minh Thầy Long Thầy Nam Cô An Thầy Thầy Long Thầy Nam

XĐL1 PM1 CS2- Gò Vấp D27 D27 - Sân PM1 CS2- Gò Vấp

VH VH
Hệ thống điều hòa 

không khí cục bộ
VH VH VH Tin học Giáo dục thể chất Tiếng Anh 1 GDPQ&AN VH VH Tin học Giáo dục thể chất

Tuần 2-13 Tuần 3-8 Tuần 9-14 Tuần 4-15 Tuần 16-18 Tuần 3-8 Tuần 9-14

Từ: 04/9/2023 

đến 20/11/2023

Từ: 11/9/2023 

đến 16/10/2023

Từ: 23/10/2023 

đến 27/11/2023

Từ: 18/9/2023 

đến 04/12/2023

Từ: 11/12/2023 

đến 25/12/2023

Từ: 11/9/2023 

đến 16/10/2023

Từ: 23/10/2023 

đến 27/11/2023

Thầy Minh Thầy Long Cô Thanh Thầy An Cô Thanh Thầy An Thầy Tâm Thầy Nhân Thầy Nhân Thầy Tâm

XĐL3 XĐL3 B14 XĐL2 B14 XĐL2 XĐ2 XĐL1 XĐ1 XĐ2

Hệ thống điều hòa 

không khí cục bộ

Hệ thống máy 

lạnh DD và TN

Cơ sở kỹ thuật 

điện
An toàn điện lạnh

Cơ sở kỹ thuật 

điện
An toàn điện lạnh

Lý thuyết máy 

điện
Truyền động điện Kỹ thuật cảm biến

Lý thuyết máy 

điện

Tuần 2-19 Tuần 2-16 Tuần 4-12 Tuần 13-19 Tuần 4-12 Tuần 13-19 Tuần 2-7 Tuần 8-19 Tuần 3-7 Tuần 8-13

Từ: 05/9/2023 

đến 02/1/2024

Từ: 05/9/2023 

đến 12/12/2023

Từ: 19/9/2023 

đến 14/11/2023

Từ: 21/11/2023 

đến 02/1/2024

Từ: 19/9/2023 

đến 14/11/2023

Từ: 21/11/2023 

đến 02/1/2024

Từ: 05/9/2023 

đến 10/10/2023

Từ: 17/10/2023 

đến 02/1/2024

Từ: 12/9/2023 

đến 10/10/2023

Từ: 17/10/2023 

đến 21/11/2023

Thầy Long Thầy Phúc Thầy Long Thầy Phúc Thầy Nhân Thầy Nhân

XĐL1 D13 XĐL1 D13 XĐ1 XĐ1

VH VH
Thiết kế hệ thống 

lạnh
Vẽ kỹ thuật ĐL VH VH VH

Thiết kế hệ thống 

lạnh
Vẽ kỹ thuật ĐL VH VH

Lý thuyết trang bị 

điện
Kỹ thuật cảm biến

Tuần 3-13 Tuần 15-20 Tuần 3-13 Tuần 15-20 Tuần 3-8 Tuần 9

Từ: 12/9/2023 

đến 21/11/2023

Từ: 05/12/2023 

đến 09/1/2024

Từ: 12/9/2023 

đến 21/11/2023

Từ: 05/12/2023 

đến 09/1/2024

Từ: 12/9/2023 

đến 17/10/2023
24/10/2023

Thầy Long Thầy Tâm Cô Thúy Thầy Long Thầy An Thầy Tâm Thầy An Thầy Nhân Cô Thanh

XĐL1&2 PMT D14 PM1 XĐL1 PMT XĐL1 XĐL1 XĐL1

Hệ thống  lạnh 

công nghiệp
PLC cơ bản Giáo dục chính trị Tin học

TH gia công lắp 

đặt đường ống
PLC cơ bản

TH gia công lắp 

đặt đường ống
Cung cấp điện PLC nâng cao

Tuần 2-16 Tuần 2-13 Tuần 4-9 Tuần 10-15 Tuần 18-19 Tuần 3-13 Tuần 18-19 Tuần 2-16 Tuần 3-7

Từ: 06/9/2023 

đến 13/12/2023

Từ: 06/9/2023 

đến 22/11/2023

Từ: 20/9/2023 

đến 25/10/2023

Từ: 01/11/2023 

đến 06/12/2023

Từ: 27/12/2023 

đến 03/1/2024

Từ: 13/9/2023 

đến 22/11/2023

Từ: 27/12/2023 

đến 03/1/2024

Từ: 06/9/2023 

đến 13/12/2023

Từ: 13/9/2023 

đến 11/10/2023

Cô An Thầy Thầy Nam Thầy Long Cô An Thầy 

D27 D27-Sân CS2-Gò Vấp PM1 D27 D27-Sân

VH VH Tiếng Anh GDQP&AN GDTC Tin học VH VH Tiếng Anh GDQP&AN

Tuần 3-8 Tuần 9-14 Tuần 4-15 Tuần 16-19 Tuần 3-8 Tuần 9-14

Từ: 13/9/2023 

đến 18/10/2023

Từ: 25/10/2023 

đến 29/11/2023

Từ: 20/9/2023 

đến 06/12/2023

Từ: 13/12/2023 

đến 03/1/2024

Từ: 13/9/2023 

đến 18/10/2023

Từ: 25/10/2023 

đến 29/11/2023

Thầy An Thầy Minh Thầy Minh Thầy An Thầy Long Thầy Minh Thầy An Cô Thanh Thầy Tâm Cô Thanh Thầy Nhân Thầy Tâm

XĐL2 XĐL1 D27 XĐL2 XĐL1 D27 XĐL2 PMT XĐ2 PMT XĐ1 XĐ2

Tự động hóa hệ 

thống lạnh

HT điều hòa 

không khí cục bộ
Nhiệt kỹ thuật

TH gia công lắp 

đặt đường ống

Trang bị điện hệ 

thống lạnh
Nhiệt kỹ thuật

TH gia công lắp 

đặt đường ống
PLC cơ bản

Thực hành máy 

điện
PLC cơ bản

Thực hành trang 

bị điện
CAD điện

Tuần 2-10 Tuần 14-19 Tuần 4-12 Tuần 13-19 Tuần 3-11 Tuần 4-12 Tuần 13-19 Tuần 2-7 Tuần 8-13 Tuần 14-17 Tuần 3-14 Tuần 15-17

Từ: 07/9/2023 

đến 02/11/2023

Từ: 30/11/2023 

đến 04/1/2024

Từ: 21/9/2023 

đến 16/11/2023

Từ: 23/11/2023 

đến 04/1/2024

Từ: 14/9/2023 

đến 09/11/2023

Từ: 21/9/2023 

đến 16/11/2023

Từ: 23/11/2023 

đến 04/1/2024

Từ: 07/9/2023 

đến 12/10/2023

Từ: 19/10/2023 

đến 23/11/2023

Từ: 30/11/2023 

đến 21/12/2023

Từ: 14/9/2023 

đến 30/11/2023

Từ: 07/12/2023 

đến 21/12/2023

Thầy Minh Thầy Phúc Thầy Minh Thầy Phúc Cô Thanh

XĐL1 D13 XĐL1 D13 XĐL1

VH VH
Kỹ thuật điều hòa 

không khí 
Vẽ kỹ thuật ĐL VH VH VH

Kỹ thuật điều hòa 

không khí 
Vẽ kỹ thuật ĐL VH VH Kỹ thuật xung-số

Tuần 2-16 Tuần 17-19 Tuần 3-16 Tuần 17-19 Tuần 3-14

Từ: 07/9/2023 

đến 14/12/2023

Từ: 21/12/2023 

đến 04/1/2024

Từ: 14/9/2023 

đến 14/12/2023

Từ: 21/12/2023 

đến 04/1/2024

Từ: 14/9/2023 

đến 30/11/2023

Thầy An Thầy An Thầy Long Thầy Hải Thầy An Thầy Hải Thầy An Thầy Tâm Cô Thanh Thầy Tâm

XĐL2 XĐL2 PM1 D13 XĐL2 D13 XĐL2 XĐ2 PMT XĐ2

Kỹ thuật điều hóa 

không khí

Khảo sát hệ thống 

lạnh
Tin học Kỹ thuật điện tử An toàn điện lạnh Kỹ thuật điện tử An toàn điện lạnh

Thực hành máy 

điện
PLC cơ bản

Thực hành máy 

điện

Tuần 2-10 Tuần 11-15 Tuần 4-6 Tuần 7-12 Tuần 16-17 Tuần 7-12 Tuần 16-17 Tuần 2-7 Tuần 8-12 Tuần 14-19

Từ: 08/9/2023 

đến 03/11/2023

Từ: 10/11/2023 

đến 08/12/2023

Từ: 22/9/2023 

đến 06/10/2023

Từ: 13/10/2023 

đến 17/11/2023

Từ: 15/12/2023 

đến 22/12/2023

Từ: 13/10/2023 

đến 17/11/2023

Từ: 15/12/2023 

đến 22/12/2023

Từ: 08/9/2023 

đến 13/10/2023

Từ: 20/10/2023 

đến 17/11/2023

Từ: 01/12/2023 

đến 05/1/2024

Thầy Long Thầy Cô Thanh

PM1 D27 - Sân XĐL1

VH VH VH VH VH Tin học GDPQ&AN VH VH PLC nâng cao

Tuần 4-14 Tuần 15-19 Tuần 8-11

Từ: 22/9/2023 

đến 01/12/2023

Từ: 08/12/2023 

đến 05/1/2024

Từ: 20/10/2023 

đến 10/11/2023

Thầy Phúc Thầy Phúc Thầy 

CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp D14- Sân

Thực hành kỹ 

thuật cơ khí

Thực hành kỹ 

thuật cơ khí
GDPQ&AN

Tuần 6-11 Tuần 6-11 Tuần 12-18

Từ: 07/10/2023 

đến 11/11/2023

Từ: 07/10/2023 

đến 11/11/2023

Từ: 18/11/2023 

đến 30/12/2023

Thầy Phúc Thầy Phúc

CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp

Thực hành kỹ 

thuật cơ khí

Thực hành kỹ 

thuật cơ khí

Tuần 6-11 Tuần 6-11

Từ: 07/10/2023 

đến 11/11/2023

Từ: 07/10/2023 

đến 11/11/2023

T
h

ứ

Lớp Lớp T
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ứ
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